
LỊCH THỰC HÀNH PHÒNG THTN SINH HKI 

Năm học 2019 – 2020 

 

THỨÙ NGÀY LỚP ĐỀ TÀI THỰC HÀNH GIÁO VIÊN 

HAI 27/08/2019 
7/1; 7/2; 7/5; 7/3 

 

Quan một  số ĐVNS 

 
T.Ánh 

BA 29/08/2019 7/4; 7/6; 7/8 
Quan một  số ĐVNS 

 

T.Vinh 

TƯ 31/08/2019 7/7; 7/9; 7/9; 7/10 
Quan một  số ĐVNS 

 

T.Ánh 

NĂM     

BẢY    T.Vinh 

HAI 09/09/2019 
6/2; 6/2 

6/5; 6/3; 6/7 

Kính lúp, kính hiển vi 

Kính lúp, kính hiển vi 

T.Ánh 

C.Phương 

BA 10/09/2019 

6/4; 6/6; 6/8; 6/10 (S) 

8/7;/8/9; 8/10; 8/5 

9/10 

6/1; 6/2 

 

Kính lúp, kính hiển vi 

Quan sát tế bào và mô. 

Tính xác suất xuất hiện các mặt của 

đồng kim loại 

Quan sát tế bào thực vật. 

C.Phương 

C.Ý 

T.Vinh 

 

T. Ánh 

TƯ 11/9/2019 
8/4; 8/6; 8/8 

9/2; 9/4; 9/6 9/8 

Quan sát tế bào và mô. 

Tính xác suất xuất hiện các mặt của 

đồng kim loại 

T.Vinh 

C.Ý 

NĂM 

12/09/2019 9/1; 9/3 

9/2 

6/3; 6/5;6/6; 6/7 

Tính xác suất xuất hiện các mặt của 

đồng kim loại. 

Quan sát tế bào thực vật. 

C. Hiền 

T.Khoa 

C.Phương 

BẢY 

14/9/2019 
9/5; 9/7; 9/11 

6/3; 6/4; 6/9; 6/10 

Tính xác suất xuất hiện các mặt của 

đồng kim loại 

Quan sát tế bào thực vật. 

T. Vinh 

C.Phương 

 

HAI 30/09/2019 9/10; 9/11; 9/5 Quan sát hình thái nhiễm sắc thể. T.Vinh 

BA 

01/10/2019 9/7; 9/9 

6/1 6/2 

6/5; 6/6; 6/7; 6/8 

Quan sát hình thái nhiễm sắc thể 

Biến dạng của rễ. 

Biến dạng của rễ. 

T.Vinh 

T.Ánh 

C.Phương 

TƯ 2/10/2019 9/6; 9/4; 9/8 Quan sát hình thái nhiễm sắc thể C.Ý 

NĂM 03/10/2019 
9/1; 9/39/2 

 

Quan sát hình thái nhiễm sắc thể C.Hiền 

T.Khoa 



BẢY 05/10/2019 6/3; 6/4; 6/9; 6/10 Biến dạng của rễ. C. Phương 

HAI 14/10/2019 7/5; 7/2 
Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt 

động sống của giun đất. 
T. Ánh 

BA 15/10/2019 7/4; 7/6; 7/8 
Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt 

động sống của giun đất. 
T.Vinh 

TƯ 16/10 7/5 7/1 7/7  Mổ giun đất T. Ánh 

NĂM 22/10/2019  7/9  7/10 Mổ giun đất  

BẢY 25/10/2019 7/4; 7/6; 7/8 Mổ giun đất T.Vinh 

HAI 28/10/2019 7/5 7/2 Quan sát một số thân mềm  

BA 29/10/2019 
6/1 6/2 

6/5; 6/6; 6/7; 6/8 

Biến dạng của thân. 

Biến dạng của thân. 

T. Ánh 

C.Phương 

TƯ 30/10/2019 
7/4; 7/6; 7/8 

7/3 7/9 

Quan sát một số thân mềm T.Vinh 

T.Ánh 

NĂM 31/10/2019 7/5 7/1 Quan sát một số thân mềm  

BẢY 2/11/2019 6/3; 6/4; 6/9; 6/10 Biến dạng của thân. C.Phương 

HAI 11/11/2019 7/5 7/7 7/9 7/3 
Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động 

sống của tôm sông. 
T.Ánh 

BA 12/11/2019 
7/4; 7/6; 7/8 

7/2 7/1 7/5 7/10 

Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động 

sống của tôm sông. 

T.Vinh 

T.Ánh 

TƯ 13/11/2019 7/5 7/1 7/7  7/3 7/2 Mổ và quan sát tôm sông. T.Ánh 

NĂM 14/11/2019  7/9  7/10 7/5  Mổ và quan sát tôm sông. T.Ánh 

BẢY 16/11 7/4; 7/6; 7/8 Mổ và quan sát tôm sông. T.Vinh 

HAI 18/11    

BA 19/11 8/2 8/3 8/7 7/9 8/1 
Tìm hiểu hoạt động của enzim trong 

nước bọt. 
C.Ý 

TƯ 20/11    

NĂM 21/11 8/4 8/6 8/8 8/10 8/5 
Tìm hiểu hoạt động của enzim trong 

nước bọt. 
T.Vinh 

BẢY     

HAI 25/11 
9/10; 9/11; 9/5 

9/1; 9/3 9/2 

Quan sát và lắp mô hình ADN T.Vinh 

C.Hiền 

T.Khoa 

BA 26/11 9/7; 9/9 9/6 9/8 9/4 
Thực hành:  Nhận biết một vài 

dạng đột biến. 

T.Vinh 

 

TƯ 27/11 9/6; 9/4; 9/8 Thực hành: Quan sát thường biến. C.Ý 



NĂM 28/11 
9/1; 9/3 9/2 

 

 C.Hiền 

T.Khoa 

     

HAI 2/12 7/5 7/2 Xem băng hình về tập tính của sâu 

bọ. 
T.Ánh 

BA 3/12 
6/1 6/2 

6/5; 6/6; 6/7; 6/8 

Biến dạng của lá. T.Ánh 

C.Phương 

TƯ 4/12 
7/4; 7/6; 7/8 

7/3 7/9 

Xem băng hình về tập tính của sâu 

bọ. 

T.Vinh 

T.Ánh 

NĂM 5/12 7/5 7/1 Xem băng hình về tập tính của sâu 

bọ. 
T.Ánh 

BẢY 7/12 6/3; 6/4; 6/9; 6/10 Biến dạng của lá. C.Phương 

HAI 17/12 7/5 7/2 Thực hành cá chép T.Ánh 

BA 18/12 7/1 7/2 7/3 7/10 Thực hành cá chép T.Ánh 

TƯ 19/12 
7/4; 7/6; 7/8 

7/3 7/9 

Thực hành cá chép T.Ánh 

T.Vinh 

NĂM 20/12 7/5 7/1 Thực hành cá chép T.Ánh 

BẢY 22/12 7/4; 7/6; 7/8 
Thực hành cá chép T.Vinh 

 

 


